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Câu 81: Cấu tạo mạch gỗ gồm

	  A. các tế bào chết là quản bào và mạch ống.

	  B. các tế bào sống là mạch ống và tế bào kèm.

	  C. các tế bào chết là mạch ống và tế bào kèm.

	  D. các tế bào sống là quản bào và mạch ống.


Câu 82: Điểm bão hoà ánh sáng là

	  A. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình.

	  B. cường độ ánh sáng thấp nhất mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại.

	  C. cường độ ánh sáng cao nhất mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại.

	  D. cường độ ánh sáng mà tại đó lượng chất hữu cơ do quang hợp tổng hợp vừa đủ cho quá trình hô hấp.


Câu 83: Hiện tượng ứ giọt chỉ quan sát thấy ở các cây thân thảo, cây bụi thấp vì

	  A. áp suất thẩm thấu của rễ ở các cây này chỉ bằng với áp suất thẩm thấu của đất.

	  B. lực đẩy do áp suất của rễ yếu, chỉ đẩy nước và khoáng đến độ cao khoảng 2 – 3 m.

	  C. cường độ thoát hơi nước ở các cây này yếu.

	  D. lực liên kết giữa các phân tử nước với thành mạch không chặt chẽ.


Câu 84: Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?

	  A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào. 

	

	  B. Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào. 

	  C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào kết hợp với nội bào → Tiêu hóa ngoại bào. 

	  D. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào. 


Câu 85: Cơ chế điều hoà khi hàm lượng glucôzơ trong máu tăng diễn ra theo sơ đồ nào?

	  A. tuyến tuỵ → insulin → gan và tế bào cơ → glucôzơ trong máu giảm.

	  B. gan → insulin → tuyến tuỵ và tế bào cơ thể → glucôzơ trong máu giảm.

	  C. gan → tuyến tuỵ và tế bào cơ thể → insulin → glucôzơ trong máu giảm.

	  D. tuyến tuỵ → insulin → gan → tế bào cơ thể → glucôzơ trong máu giảm.


Câu 86: Thể đột biến nào dưới đây được tạo ra nhờ lai xa kết hợp với đa bội hóa?

	  A. Thể song nhị bội. 
	B. Thể tam bội.
	C. Thể tứ bội.
	D. Thể ba.


Câu 87: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực cấu trúc có đường kính 30nm là: 

	  A. nuclêôxôm. 
	B. sợi nhiễm sắc.
	C. sợi siêu xoắn. 
	D. sợi cơ bản.


Câu 88: Trong cơ chế di truyền cấp độ phân tử, quá trình nào dưới đây chỉ xảy ra ở tế bào chất của tế bào nhân thực?

	  A. Dịch mã.
	B. Phiên mã.

	  C. Tự sao.
	D. Tự sao và phiên mã.


Câu 89: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

	  A. ADN.
	B. mARN.
	C. tARN.
	D. rARN.


Câu 90: Hình bên dưới mô tả tế bào sinh dưỡng xảy ra ở một loài sinh vật bị đột biến số lượng NST. Đột biến trên là dạng nào? 
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	  A. Thể ba.
	B. Thể tam bội.
	C. Thể một.
	D. Thể bốn.


Câu 91: Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST?

	  A. Thêm 1 cặp nuclêôtit.

	  B. Mất 1 cặp nuclêôtit.

	  C. Lặp đoạn NST.

	  D. Đảo đoạn NST.


Câu 92: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG●HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG●HI. Đây là dạng đột biến nào?

	  A. Mất đoạn.
	B. Chuyển đoạn.
	C. Đảo đoạn.
	D. Lặp đoạn.


Câu 93: Phép lai P: ♀ AaBbDd × ♂ AaBbdd. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, có 80% tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái có 60% tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai trên tạo ra cơ thể đồng hợp lặn bình thường ở F1 chiếm tỉ lệ:
	  A. 0,25% 
	B. 1,25% 
	C. 0,625% 
	D. 0,375%


Câu 94: Một gen ở sinh vật nhân sơ bị đột biến điểm, trong các khả năng sau, có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra?

(I) Chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp có thể bị thay đổi nhiều axit amin

(II) Số liên kết hidro giữa các cặp bazơ nitric có thể tăng hoặc giảm tối đa 4 liên kết

(III) Số lượng và thành phần aa trong chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp có thể không thay đổi

(IV) Số liên kết hidro tăng hoặc giảm tối đa 3 liên kết còn số lượng nucleotit chỉ giảm đi 1

(V) Gen bị đột biến có sản phẩm là mARN không dịch mã được 

	  A. 2
	B. 3
	C. 4. 
	D. 5


Câu 95: Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá đốm. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là

	  A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.

	  B. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.

	  C. 100% cây lá xanh.

	  D. 100% cây lá đốm.


Câu 96: Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là

	  A. 8.
	B. 13.
	C. 14.
	D. 7.


Câu 97: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBb giảm phân bình thường tạo ra loại giao tử ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

	  A. 25%. 
	B. 12,5%.
	C. 50%. 
	D. 75%.


Câu 98: Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do
	  A. trao đổi chéo giữa hai crômatit trong cùng một nhiễm sắc thể kép.

	  B. trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc các nhiễm sắc thể không tương đồng.

	  C. sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể khác nhau.

	  D. trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng.


Câu 99: Ở thỏ, một cá thể đực có kiểu gen [image: image2.wmf]ab
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. 2000 tế bào sinh tinh của cá thể này giảm phân tạo giao tử, trong đó có 400 tế bào giảm phân xảy ra hoán vị. Tần số hoán vị gen và tỉ lệ loại giao tử Ab lần lượt là

	  A. 0% và 50%.
	B. 10% và 5%.
	C. 20% và 50%.
	D. 10% và 20%.


Câu 100: Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau

	  A. 4 kiểu hình; 12 kiểu gen
	B. 8 kiểu hình; 8 kiểu gen

	  C. 4 kiểu hình; 8 kiểu gen
	D. 8 kiểu hình; 12 kiểu gen


Câu 101: Cho cây lưỡng bội dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn. Biết rằng các gen phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp về hai cặp gen và số cá thể có kiểu gen dị hợp về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ lần lượt là

	  A. 25% và 50%.
	B. 50% và 50%.
	C. 25% và 25%.
	D. 50% và 25%.


Câu 102: Có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen [image: image3.png]
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 giảm phân bình thường, không có đột biến sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử?

	  A. 20
	B. 24
	C. 32
	D. 10


Câu 103: Ở một loài thực vật, xét 3 cặp tính trạng do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau qui định, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai ♂AaBbDd x ♀AabbDd, trong các ý sau, có bao nhiêu ý đúng ?

(I) cơ thể đực cho 8 loại giao tử

(II) tỉ lệ giao tử toàn gen trội của cơ thể cái chiếm 25%

(III) F1 có tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình

(IV) cá thể mang toàn gen trội chiếm 9/32

(V) số cá thể đồng hợp 2 cặp gen chiếm 3/8

	  A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 104: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Đời con của phép lai nào sau đây mỗi kiểu hình luôn có 2 loại kiểu gen?

	  A. AaBbdd × AAbbDd.
	B. AaBbDd × AABbDD.

	  C. AaBbDd × AabbDD.
	D. AaBBDd × aaBbDD.


Câu 105: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho giao phấn hai cây thuần chủng cùng loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được F1 gồm toàn cây thân cao, quả tròn. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 50,16% cây thân cao, quả tròn; 24,84% cây thân cao, quả dài; 24,84% cây thân thấp, quả tròn; 0,16% cây thân thấp, quả dài. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của F1 là: 
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Câu 106: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số 24%. Cho phép lai (P) [image: image10.png]
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 . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về đời con F1 của phép lai trên? 

(I) Số kiểu gen tối đa là 30 loại và số kiểu hình tối đa là 16 loại.

(II) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử về cả bốn cặp gen trên là 79,4%.

(III) Tỉ lệ kiểu hình trội về cả bốn tính trạng trên là 19,29%.

(IV) Tỉ lệ kiểu hình lặn về cả bốn tính trạng trên là 18%. 
	  A. 1. 
	B. 3. 
	C. 2. 
	D. 4.


Câu 107: Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là 

	  A. 0,36. 
	B. 0,16. 
	C. 0,40. 
	D. 0,48.


Câu 108: Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thế hệ P đang ở trạng thái cân bằng di truyền.

II. Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70%.

III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5%.

IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiều hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256.

	  A. 1.
	B. 3.
	C. 2.
	D. 4.


Câu 109: Từ cây có kiểu gen AABbDd, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?

	  A. 1.
	B. 2.
	C. 4.
	D. 3.


Câu 110: Bệnh (hoặc hội chứng) nào sau đây chỉ gặp ở nam mà không có ở nữ?

	  A. Claiphentơ. 
	B. Đao. 
	C. Hồng cầu hình liềm. 
	D. Máu khó đông. 


Câu 111: Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau: 
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Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIo đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIo đều quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IoIo quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I) Xác định được tối đa kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

(II) Người số 8 và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau.

(III) Xác suất sinh con có nhóm máu AB và tóc xoăn của cặp 8-9 là 17/32.

(IV) Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10-11 là 1/4.

	  A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 112: Trong quá trình tiến hoá, cách li địa lí có vai trò 

	  A. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài. 

	  B. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài. 

	  C. làm biến đổi tần số alen của quần thể theo những hướng khác nhau. 

	  D. làm phát sinh các alen mới, qua đó làm tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể.


Câu 113: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

	  A. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin.

	  B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.

	  C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

	  D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.


Câu 114: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, 1 alen lặn có lợi có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể do tác động của nhân tố nào sau đây?

	  A. Giao phối không ngẫu nhiên.
	B. Chọn lọc tự nhiên.

	  C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
	D. Giao phối ngẫu nhiên.


Câu 115: Cho các nhân tố sau: 

(1) Chọn lọc tự nhiên. (2) Giao phối ngẫu nhiên. (3) Giao phối không ngẫu nhiên. 

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên. (5) Đột biến. (6) Di - nhập gen. 

Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là: 

	  A. (1), (2), (4), (5). 
	B. (1), (3), (4), (5). 
	C. (1), (4), (5), (6). 
	D. (2), (4), (5), (6).


Câu 116: Khi kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì 

	  A. trong quần thể có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể. 

	  B. khả năng sinh sản của quần thể tăng do cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực với cá thể cái nhiều hơn. 

	  C. sự hỗ trợ giữa các cá thể tăng, quần thể có khả năng chống chọi tốt với những thay đổi của môi trường. 

	  D. quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong.


Câu 117: Cấu trúc phân tầng của quần xã có vai trò chủ yếu là

	  A. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

	  B. làm tăng số lượng loài, giúp điều chỉnh số lượng cá thể trong quần xã để duy trì trạng thái cân bằng của quần xã.

	  C. tăng cường sự hỗ trợ giữa các loài, giúp số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã đều tăng lên.

	  D. đảm bảo cho các cá thể phân bố đồng đều, giúp quần xã duy trì trạng thái ổn định lâu dài.


Câu 118: Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

	  A. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên.

	  B. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái.

	  C. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.

	  D. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới. 


Câu 119: Ở một vùng biển, năng lượng bức xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến 3.106 kcal/m2/ngày. Tảo silic chỉ đồng hóa được 0,3% tổng năng lượng đó, giáp xác khai thác 10% năng lượng tích lũy trong tảo, cá ăn giáp xác khai thác được 15% năng lượng của giáp xác. Phát biểu nào sau đây đúng?

	  A. Năng lượng được tích lũy ở bậc dinh dưỡng có sinh khối lớn nhất là 900 kcal/m2/ngày.

	  B. Bậc dinh dưỡng bậc 2 có sự thất thoát năng lượng nhỏ nhất.

	  C. Năng lượng được tích lũy ở sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 135 kcal/m2/ngày.

	  D. Sinh vật sản xuất tích lũy được 9.103 kcal/m2/ngày.


Câu 120: Khi nói về vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?

	  A. Con người phải tự nâng cao nhận thức về sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên.

	  B. Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học.

	  C. Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống.

	  D. Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh.


---------- HẾT ----------
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